
STT Mã học phần Tên học phần Lớp Số tín chỉ Hình thức thi Phòng thi Ngày thi Ca thi

1 KTQU2555 Kế hoạch marketing ĐH10MKQT 3 Tự Luận (90) A.601 16/12/2023 Ca 1

2 KTQU2564 Định giá và nhượng quyền thương hiệu ĐH10MKTH 3 Tự Luận (90) A.601 16/12/2023 Ca 1

3 KTQU2575 Truyền thông báo chí ĐH10MKTT 3 Tự Luận (90) A.601 16/12/2023 Ca 1

4 NNTA2525 Thực hành biên dịch chuyên ngành ĐH10NA 3 Tự Luận (90) A.601 16/12/2023 Ca 1

5 KTKN2610 Quản trị tài chính trong khách sạn ĐH10QTKS 3 Tự Luận (90) A.601 16/12/2023 Ca 1

6 LCPL2528 Công pháp quốc tế ĐH10LA 2 Tự Luận (60) A.602 16/12/2023 Ca 1

7 KTKH2505 Logistics quốc tế ĐH10LQ 3 Tự Luận (90) A.603 16/12/2023 Ca 1

8 KTQU2531 Quản trị chuỗi cung ứng ĐH10QTKD 3 Tự Luận (90) A.604 16/12/2023 Ca 1

9 KTKE2506 Kế toán máy ĐH10KE,KN 3 Thực hành A.901 16/12/2023 Ca 1

10 MTCN2513 Thực hành vận hành hệ thống xử lý chất thải ĐH10M 2 Thực hành A.901 16/12/2023 Ca 1

 - Khoa/ Bộ môn, Cố vấn học tập, Chủ nhiệm lớp có trách nhiệm thông báo lịch thi tới sinh viên các khóa trên.
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THÔNG BÁO 

Về lịch thi kết thúc học phần khóa ĐH10 - học kỳ 1 năm học 2023-2024 (Đợt bổ sung)

 - Trước khi thi 03 ngày làm việc, sinh viên xem phòng thi, danh sách thi trên trang cá nhân của sinh viên.

3. Lịch thi :

(Áp dụng đối với sinh viên đại học chính quy Khóa 10  nợ học phí )

1. Thời gian thi:

Ca 1: 8h, Ca 2: 10h, Ca 3: 13h30, Ca 4: 15h30, Ca 5: 17h30, Ca 6: 19h30

2. Một số lưu ý:

 - Căn cứ lịch thi kết học phần, các khoa phân công giảng viên ra đề thi, coi thi, chấm thi.
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STT Mã học phần Tên học phần Lớp Số tín chỉ Hình thức thi Phòng thi Ngày thi Ca thi

11 CTKH2620 Cơ sở dữ liệu phân tán và ứng dụng ĐH10C 2 Bài tập lớn A.601 16/12/2023 Ca 2

12 KTKE2504 Kế toán ngân hàng ĐH10KE,KN 2 Tự Luận (60) A.604 16/12/2023 Ca 2

13 KTQU2573 Kế hoạch truyền thông marketing ĐH10MKTT 2 Tự Luận (60) A.604 16/12/2023 Ca 2

14 MTQM2618 Đánh giá sự tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường ĐH10QM 2 Tự Luận (60) A.605 16/12/2023 Ca 2

15 QĐQN2555 Đăng ký, thống kê đất đai và bất động sản ĐH10KDBĐS 2 Tự Luận (60) A.606 16/12/2023 Ca 2

16 MTĐQ2612 Kiểm soát an toàn hóa chất và quản lý phòng thí nghiệm ĐH10M 2 Tự Luận (60) A.606 16/12/2023 Ca 2

17 KTQU2560 Lập kế hoạch sản phẩm ĐH10MKQT 2 Tự Luận (60) A.606 16/12/2023 Ca 2

18 KTQU2569 Chiến lược thương hiệu ĐH10MKTH 2 Tự Luận (60) A.606 16/12/2023 Ca 2

19 QĐQN2610 Quản lý thị trường bất động sản ĐH10QĐ 2 Tự Luận (60) A.606 16/12/2023 Ca 2

20 KTDL2543 Đạo đức nghề trong kinh doanh khách sạn ĐH10QTKS 2 Tự Luận (60) A.608 16/12/2023 Ca 2

21 KTQU2532 Quản trị rủi ro ĐH10QTKD 2 Tự Luận (60) A.610 16/12/2023 Ca 2

22 CTKH2625 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle ĐH10C10 3 Thực hành A.901 16/12/2023 Ca 2

23 LCPL2645 Giao dịch dân sự về nhà ở ĐH10LA 2 Tự Luận (60) A.605 16/12/2023 Ca 2 

24 KTQU2530 Quản trị văn phòng ĐH10QTKD 3 Tự Luận (90) A.601 16/12/2023 Ca 3

25 NNTA2526 Thực hành phiên dịch chuyên ngành ĐH10NA 3 Tự Luận (90) A.602 16/12/2023 Ca 3

26 MTQM2620 Hệ thống quản lý chất lượng môi trường ĐH10QM 3 Tự Luận (90) A.602 16/12/2023 Ca 3

27 KTKE2505 Hệ thống thông tin kế toán ĐH10KE,KN 3 Tự Luận (90) A.603 16/12/2023 Ca 3

28 MTĐQ2510 Kiểm soát môi trường doanh nghiệp ĐH10M 2 Tự Luận (60) A.603 16/12/2023 Ca 3

29 LCPL2529 Tư pháp quốc tế ĐH10LA 2 Tự Luận (60) A.604 16/12/2023 Ca 3

30 KTKH2507 Quản trị mua hàng toàn cầu ĐH10LQ 3 Tự Luận (90) A.604 16/12/2023 Ca 3

31 CTKH2623 Phát triển hệ thống thông tin Enterprise ĐH10C 3 Thực hành A.901 16/12/2023 Ca 3
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STT Mã học phần Tên học phần Lớp Số tín chỉ Hình thức thi Phòng thi Ngày thi Ca thi

32 CTKH2623 Phát triển hệ thống thông tin Enterprise ĐH10C 3 Thực hành A.902 16/12/2023 Ca 3

33 CTKT2616 Hệ quản trị Linux ĐH10C10 3 Thực hành A.903 16/12/2023 Ca 3

34 KTQU2556 Mô hình marketing ĐH10MKQT 2 Tự Luận (60) A.608 16/12/2023 Ca 4

35 KTQU2563 Hệ thống nhận diện thương hiệu ĐH10MKTH 2 Tự Luận (60) A.608 16/12/2023 Ca 4

36 KTQU2572 Quảng cáo và trưng bày tại điểm bán ĐH10MKTT 2 Tự Luận (60) A.608 16/12/2023 Ca 4

37 LCPL2641 Hợp đồng dân sự thông dụng ĐH10LA 2 Tự Luận (60) A.610 16/12/2023 Ca 4

38 LCPL2537 Pháp luật phòng chống tham nhũng ĐH10LA 2 Tự Luận (60) A.608 16/12/2023 Ca 5

39 KTDL2537 Quản trị chất lượng dịch vụ khách sạn ĐH10QTKS 3 Tự Luận (90) A.601 17/12/2023 Ca 1

40 KTQU2526 Quản trị chất lượng ĐH10QTKD 3 Tự Luận (90) A.602 17/12/2023 Ca 1

41 KTQU2522 Kinh doanh bất động sản ĐH10KDBĐS 3 Tự Luận (90) A.603 17/12/2023 Ca 1

42 KTQU2561 Phân tích Marketing ĐH10MKQT 3 Tự Luận (90) A.603 17/12/2023 Ca 1

43 KTQU2568 Quản trị và phát triển sản phẩm mới ĐH10MKTH 3 Tự Luận (90) A.603 17/12/2023 Ca 1

44 KTQU2574 Truyền thông đa phương tiện ĐH10MKTT 3 Tự Luận (90) A.603 17/12/2023 Ca 1

45 KTKE2616 Thuế và kế toán thuế ĐH10KE 3 Tự Luận (90) A.604 17/12/2023 Ca 1

46 KTKN2604 Kiểm toán môi trường ĐH10KN 2 Tự Luận (60) A.604 17/12/2023 Ca 1

47 LCPL2658 Luật Hôn nhân và gia đình ĐH10LA 2 Tự Luận (60) A.604 17/12/2023 Ca 1

48 MTCN2615 Mạng lưới cấp thoát nước ĐH10M 3 Tự Luận (90) A.604 17/12/2023 Ca 1

49 CTKH2621 Phát triển phần mềm hướng dịch vụ ĐH10C 3 Thực hành A.901 17/12/2023 Ca 1

50 KTKH2504 Vận hành dịch vụ Logistics ĐH10LQ 3 Tự Luận (90) A.605 17/12/2023 Ca 2

51 MTĐQ2613 Thông tin môi trường ĐH10M 2 Tự Luận (60) A.606 17/12/2023 Ca 2

52 KTQU2559 Quản trị kênh phân phối ĐH10MKQT 2 Tự Luận (60) A.606 17/12/2023 Ca 2
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STT Mã học phần Tên học phần Lớp Số tín chỉ Hình thức thi Phòng thi Ngày thi Ca thi

53 KTQU2567 Hoạt động thương mại về sở hữu trí tuệ ĐH10MKTH 2 Tự Luận (60) A.606 17/12/2023 Ca 2

54 KTQU2576 Truyền thông quốc tế ĐH10MKTT 2 Tự Luận (60) A.606 17/12/2023 Ca 2

55 KTQU2529 Quản trị công nghệ ĐH10QTKD 2 Tự Luận (60) A.608 17/12/2023 Ca 2

56 CTKT2612 Phát triển hệ thống thông tin tài nguyên môi trường ĐH10C 2 Thực hành A.901 17/12/2023 Ca 2

57 LCPL2655 Luật sư, công chứng, chứng thực ĐH10LA 2 Tự Luận (60) A.605 17/12/2023 Ca 2 

58 KTKE2502 Phân tích kinh doanh ĐH10KE,KN 3 Tự Luận (90) A.601 17/12/2023 Ca 3

59 LCPL2640 Tội phạm học ĐH10LA 2 Tự Luận (60) A.601 17/12/2023 Ca 3

60 CTKH2622 Phát triển ứng dụng cho các thiết bị di động ĐH10C 2 Thực hành A.901 17/12/2023 Ca 3

61 LCPL2638 Pháp luật thanh tra và khiếu nại tố cáo ĐH10LA 2 Tự Luận (60) A.603 17/12/2023 Ca 4

62 KTQU2558 Quản trị chiến lược giá doanh nghiệp ĐH10MKQT 2 Tự Luận (60) A.603 17/12/2023 Ca 4

63 KTQU2566 Quản trị quan hệ khách hàng ĐH10MKTH 2 Tự Luận (60) A.603 17/12/2023 Ca 4

64 KTQU2571 Xử lý khủng hoảng truyền thông ĐH10MKTT 2 Tự Luận (60) A.603 17/12/2023 Ca 4

65 CTKH2519 Quản lý dự án phần mềm ĐH10C 2 Bài tập lớn A.604 17/12/2023 Ca 4

Nơi nhận:

     - Ban Giám hiệu  (để b/c);

     - Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường;

     - Website trường; 

     - Lưu VT, ĐT.VA (2).
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